Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân aminoaxit có công thức phân tử là C4H9O2N ?
A. 6
B. 4
C. 5
D. 3

Câu 3: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau? 
A. 8 chất.
B. 5 chất.
C. 6 chất.
D. 3 chất.
Câu 4: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là

A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 5: Alanin không tác dụng với

A. C2H5OH.
B. H2SO4 loãng.
C. CaCO3.
D. NaCl.
Câu 6: Cho các dãy chuyễn hóa:

                                           Glixin  +NaOH  A  +HCl      X

                                           Glixin  +HCl    B +NaOH  Y

A. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa
B. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa

C. Đều là ClH3NCH2COONa
D. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa

Câu 7: Dung dịch protein ( lòng trắng trứng ) khi gặp Cu(OH)2 có màu :

A. tím


B. đỏ gạch

C. vàng


D. xanh lam
Câu 8: Polipeptit (-NH-CH2-CO-)n là sản phẩm trùng ngưng của:

A. Axit ( -amino propionic
B. Axit glutamic

C. Alanin
D. Glixin

Câu 9: Cho 19,7g hỗn hợp 2 amin đơn chức, bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 37,95g muối. Khối lượng của HCl phải dùng là:

A. 14,6g
B. 18,25g
C. 16,52g
D. 17,85g

Câu 10: Chất không phản ứng với dung dịch NaOH là

A. CH3NH2
B. C6H5NH3Cl.
C. C6H5OH.
D. CH3COOC2H5.
Câu 11: Khi thuỷ phân protein đến cùng thu được 

    A. α-aminoaxit
         B. glucozơ.
              C. chuỗi polipeptit.
       D. amin.
Câu 12: Cho m gam anilin tác dụng với dd Br2 (dư) thu được 33g kết tủa. Giá trị m là:

A. 27,9 g
B. 9,3 g
C. 8,9 g
D. 18,6g

Câu 13: Cho 1 amin đơn chức no X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1M thu được 8,15gam muối. X có công thức :

A. CH5N
B. C3H9N
C. C2H7N
D. C4H11N
Câu 14: Tính chất nào sau đây KHÔNG đúng với glixin?
A. Tác dụng với HCl
B. Tham gia pứ trùng ngưng tạo liên kết peptit

C. Tác dụng với NaOH
D. Làm qùi tím hóa xanh

Câu 15: 0,2mol một α-aminoaxit (X) phản ứng vừa đủ với 0,2mol NaOH và 0,4 mol HCl. Biết rằng khối lượng muối Na của (X) khi cho (X) tác dụng với NaOH là 28g. (X) có thể là chất nào trong các chất sau ?:

A. HOOC-(CH2)3-NH2
B. HOOC-CH(NH2)- CH2 - CH2 - NH2
C. HOOC-CH(NH2)-CH2-NH2
D. HOOC-CH(NH2)-CH3
Câu 16: Cho quỳ tím vào dung dịch sau : HOOC – CH2 – CH – COOH

                                                                                  (
                                                                                 NH2
A. Quỳ tím hóa đỏ
B. Quỳ tím không đổi màu.
C. Quỳ tím hóa xanh
D. Quỳ tím bị mất màu
Câu 17: Tính Bazơ của chất nào mạnh nhất trong các chất sau?

A. NH3
B. C6H5NH2
C. CH3NH2
D. C2H5 NH2
Câu 18: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3-CH(NH2)-COOH ?

A. Axit 2-aminopropanoic.
B. Alanin.
C. Anilin.
D. Axit α-aminopropionic.
Câu 19: Cho peptit : H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH. Thứ tự amino axit nào khi trùng ngưng được peptit trên

A. Alanin + Glixin + Alanin
B. Glixin+ Alanin+ Alanin

C. Alanin+ glixin+ glixin
D. Glixin + Alanin + glixin

Câu 20: Cho các chất sau: (X1) C6H5NH2; (X2) CH3NH2; (X3) H2NCH2COOH; (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH; (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH

Dung dịch  nào sau đây làm quỳ tím hoá xanh?

A. X2,X3
B. X2,X5
C. X1,X2
D. X1,X5

ĐỀ 2
Câu 1: Ứng với CTPT C3H7O2N, có bao nhiêu aminoaxit là đồng phân cấu tạo của nhau

A. 2
B. 5
C. 4
D. 3

Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X thu được 20,25 gam H2O ; 16,8 lít khí CO2 ; 2,8 lít khí N2 . Các thể tích khí đo ở đktc. X có công thức phân tử là

A. C4H11N.
B. C2H7N.
C. C3H9N.
D. C5H13N.
Câu 3: Không thể nhận biết benzen, anilin, phenol bằng hóa chất nào sau đây?
A. dung dịch brom
B. dung dịch Br2, dung dịch HCl
C. dung dịch NaOH, dung dịch HCl
D. dung dịch Br2, dung dịch NaOH
Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Dung dịch anilin có khả năng làm quì tím hoá xanh.
B. Anilin có tính bazơ yếu hơn amoniac.

  C. Anilin cho được kết tủa trắng với nước brom.
D. Anilin tác dụng được với dung dịch HCl.
Câu 5: Cho dung dịch chứa m gam anilin tác dụng với nước brom dư, thu được 49,5 gam kết tủa trắng. Giá trị của m ?

A. 1,534 gam
B. 2,76 gam
C. 13,95 gam
D. 1,65 gam

Câu 6: Cho 0,01 mol một .(-Aminoaxit  X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,11 gam muối natri. CTCT của X là:

A. H2N-CH2COOH
B. H2N-(CH2)2COOH

C. CH3CH2CH(NH2)-COOH
D. CH3CH(NH2)-COOH

Câu 7: Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt các dung dịch : glucozơ, glyxerol, etanol, lòng trắng trứng ?

A. Cu(OH)2
B. HNO3
C. NaOH
D. AgNO3/NH3
Câu 8: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic ( H2NCH2COOH) phản ứng hết với dung dịch KOH. Sau phản ứng , khối lượng muối thu được là:

A. 44,6 gam
B. 11,15 gam
C. 11,3 gam
D. 11,05 gam

Câu 9: Cho các chất : NaOH(1), CH3NH2(2), (CH3)2NH(3), C6H5NH2(4),(C6H5)2NH(5) ,NH3(6). Dãy chất sắp xếp theo chiều giảm dần tính bazơ :

A. (1)> (2)> (3)> (6)> (5)> (4)
B. (1)> (3)> (2)> (6)> (4)> (5)
C. (1)> (3)> (2)> (6)> (5)> (4)
D. (5> (4)> (6)> (2)> (3)> (1)
Câu 10: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH ?

A. Glyxin
B. Phenol
C. Anilin
D. Metylamin

Câu 11: X là một[image: image1.wmf]a

-amino axit chỉ chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH. Cho  15g X tác dụng với dd HCl dư thu được 22,3 gam muối clorua. CTCT của X là :

A. CH3-CH(NH2)-COOH
B. CH3-CH2CH(NH2)-COOH

C. H2N-CH2-COOH
D. CH3-[CH2]4-CH(NH2)-COOH

Câu 12: Amin thơm có CTPT C7H9N có mấy đồng phân?

A. 6
B. 5
C. 3
D. 4

Câu 13: Số đồng phân tripeptit tạo thành từ 1 phân tử glixin và 2 phân tử alanin là :

A. 6
B. 1
C. 3
D. 2

Câu 14: Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng?

A. Amino axit là những chất rắn kết tinh , tan tốt trong nước , vị ngọt.

B. Amino axit có tính lưỡng tính.

C. Trong dung dịch , Glixin còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+ – CH2-COO─ .

D. Amino axit làm quỳ tím hóa đỏ.

Câu 15: Trung hòa 8,6 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. C3H9N
B. C2H5N
C. CH5N
D. C3H7N
Câu 16: Cho  8,9 gam một [image: image2.wmf]a

-amino axit  (phân tử có dang NH2-R-COOH ) tác dụng với dd NaOH vừa đủ thu được 11,1 gam muối, Amino axit trên có tên là :

A. CH3-[CH2]4-CH(NH2)-COOH
B. NH2CH2COOH

C. CH3-CH2CH(NH2)-COOH
D. CH3-CH(NH2)-COOH

Câu 17: Cho amin có công thức cấu tạo  (CH3)2CH - NH2. Tên gọi của amin này là

A. etylamin.
B. đimetylamin.
C. propylamin.
D. isopropylamin.
Câu 18: Khi thủy phân protein đến cùng thì thu được chất nào sau đây:

A. Fructozơ
B. Glucozơ
C. Chuỗi polipeptit
D. (-Aminoaxit
Câu 19: Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thì thu được 170 gam Alanin .Nếu phân tử khối của X là 50000 thì số mắt xích Alanin trong phân tử X là :

A. 192
B. 191
C. 194
D. 195

Câu 20: Glyxin tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. C6H5OH, HCl, KOH, Cu(OH)2.
B. C2H5OH, HCl, NaOH, H2SO4.

C. C2H5OH, HCl, KOH, dung dịch brom.
D. HCHO, H2SO4, KOH, Na2CO3.


